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 Bài 1: ( 2 điểm)

 Cho biểu thức:   P =
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 với x ≥ 0; x ≠ 1.

 a) Rút gọn P.

 b) Tính giá trị của  P khi x = 13 + 4
[image: image2.wmf]3

.

 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của P.

 Bài 2: ( 2 điểm)

Cho hệ phương trình:   
[image: image3.wmf]2
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 a) Giải hệ với m = 2.

 b) Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất thỏa mãn: x + y = 1 - 
[image: image4.wmf]2
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Bài 3: ( 2 điểm)

 Cho Parabol (P): y = - 
[image: image5.wmf]2

1

4

x

 và điểm I(0; - 2). 

 Đường thẳng (d) đi qua I, có hệ số góc m.

 a) Viết phương trình đường thẳng (d).

 b) Chứng minh rằng (d) cắt (P) tại hai điểm A, B phân biệt. Tìm quỹ tích trung điểm M của AB.

 Bài 4: ( 3,5 điểm) 

 Cho đường tròn (O; R), hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau. Trong đoạn AB lấy một điểm M ( M khác O). Đường thẳng CM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là N. Đường thẳng vuông góc với AB tại M cắt tiếp tuyến tại N với đường tròn ở điểm P. Chứng minh rằng:

 a) Tứ giác OMNP nội tiếp được.

 b) Tứ giác CMPO là hình bình hành.

 c) Tích CM. CN không phụ thuộc vào vị trí điểm M.

 d) Khi M di động trên đoạn AB thì P chạy trên một đoạn thẳng cố định.

Bài 5: ( 0,5 điểm)

 Cho 3 số x, y, z thỏa mãn đồng thời: x2 + 2y + 1 = y2 + 2z + 1 = z2 + 2x + 1 = 0.

 Tính giá trị của biểu thức: A = x2017 + y2018 + z2019.

ĐÁP ÁN 
	CÂU
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	1
	Cho biểu thức:   P =
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 với x ≥ 0; x ≠ 1.
 a) Rút gọn P.

 b) Tính giá trị của  P khi x = 13 + 4
[image: image7.wmf]3

.

 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của P.
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	a).  Với x ≥ 0; x ( 1 thì:
P 
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	Vậy với x ≥ 0; x ( 1 thì 
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	b) Ta có  
[image: image12.wmf]x1

P

x4

-

=

+

 với x ( 0, x ≠ 1
Khi x = 13 + 4
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 + 1)2, thỏa mãn x ≥ 0; x ( 1 => 
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	  P = 
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Vậy khi x = 13 + 4
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 thì P = 
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	 c) Ta có  
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 với x ( 0, x ≠ 1
=> P = 1 - 
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  => Pmin 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image23.wmf]max
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	Với x ( 0 => 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image26.wmf]Û
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x = 0
Khi đó minP = -
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Vậy khi x = 0 thì P có giá trị nhỏ nhất: minP = -
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	Cho hệ phương trình:   
[image: image31.wmf]2
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 a) Giải hệ với m = 2.

 b) Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất thỏa mãn: x + y = 1 - 
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	a) Với m = 2, hệ phương trình đã cho trở thành: 
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	Vậy với m = 2 hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất (
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	2.  Xét hệ: 
[image: image38.wmf]mxy2(1)

3xmy5(2)

-=

ì

í

+=

î


Từ (1) ( y = mx - 2, thay vào (2) ta được: 

3x + m(mx - 2) = 5 ( (m2 + 3)x = 2m + 5   (3)
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	Ta có m2 + 3 ( 0 
[image: image39.wmf]"

 m => (3) có nghiệm duy nhất 
[image: image40.wmf]"

 m  => Hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất 
[image: image41.wmf]"

 m.
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	 Khi đó hệ đã cho có nghiệm duy nhất: 

[image: image42.wmf]22
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	Để x + y = 1 - 
[image: image43.wmf]2
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[image: image45.wmf]Û

 2m + 5 + 5m – 6 = m2 + 3 – m2 
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7m = 4 
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Vậy m = 
[image: image49.wmf]4
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 là giá trị cần tìm.
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	Cho Parabol (P): y = - 
[image: image50.wmf]2
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 và điểm I(0; - 2). 
 Đường thẳng (d) đi qua I, có hệ số góc m.

 a) Viết phương trình đường thẳng (d).

 b) Chứng minh rằng (d) cắt (P) tại hai điểm A, B phân biệt. Tìm quỹ tích trung điểm M của AB.
	2,0

	
	a) Giả sử phương trình đường thẳng (d) có dạng: y =  ax + b.
Đường thẳng (d) có hệ số góc m => Phương trình đường thẳng (d) có dạng:

 y = mx + b
	0,25

	
	Đường thẳng (d) đi qua điểm I(0; - 2) => ta có: - 2 = a.0 + b => b = - 2
	0,25

	
	Vậy phương trình đường thẳng (d) có dạng: y  = mx – 2.
	0,25

	
	b) Ta có phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) là:
 - 
[image: image51.wmf]2
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 = mx - 2 ( x2 + 4mx – 8 = 0 (*)
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	Phương trình (*) có: a.c = 1. (- 8) < 0 => Phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt 
[image: image52.wmf]"

m.
=> (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A; B
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	Theo định lí Vi-et, ta có: 
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	Theo giả thiết, M là trung điểm của AB => Ta có:
M
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	Ta thấy yM  = - 2m2 – 2 = - 
[image: image56.wmf]2
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 => Quỹ tích trung điểm M của AB chạy trên Parabol y = -
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	4
	Cho đường tròn (O; R), hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau. Trong đoạn AB lấy một điểm M ( M khác O). Đường thẳng CM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là N. Đường thẳng vuông góc với AB tại M cắt tiếp tuyến tại N với đường tròn ở điểm P. Chứng minh rằng:
 a) Tứ giác OMNP nội tiếp được.

 b) Tứ giác CMPO là hình bình hành.

 c) Tích CM. CN không phụ thuộc vào vị trí điểm M.

 d) Khi M di động trên đoạn AB thì P chạy trên một đoạn thẳng cố định.
	3,5
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	a) Ta có MP
[image: image58.wmf]^

 AB (gt) => 
[image: image59.wmf]·

0

90

OMP

=

 
Xét đường tròn (O) có NP là tiếp tuyến (gt) => NP
[image: image60.wmf]^

 ON => 
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Tứ giác OMNP có 
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 (cmt) 

=> Tứ giác OMNP nội tiếp được (đpcm)
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	b) Có MP ( AB (gt), AB ( CD (gt) => MP//CD hay MP//CO 
=> 
[image: image63.wmf]·
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Xét (OCN có ON = OC (= R) 

=> (OCN cân tại O => 
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Tứ giác OMNP nội tiếp  (cmt) ( 
[image: image65.wmf]·
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NMPNOP
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 (nội tiếp cùng chắn một cung)

=> 
[image: image66.wmf]·

·

CNONOP

=

 => NC//PO hay MC//PO

Xét tứ giác CMPO có: MP//CO, MC//PO (cmt) => Tứ giác CMPO là hình bình hành (đpcm).
	1

	
	c) Xét đường tròn (O) có CD là đường kính (gt) =>  
[image: image67.wmf]·
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AB ( CD (gt) => 
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Xét (NCD và (OMC có 
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=> (NCD 
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  (OCM (g.g) 

=> 
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 => CM.CN = CO.CD = R. 2R = 2R2 – Không đổi, không phụ thuộc vào vị trí điểm M.

=> Tích CM. CN không phụ thuộc vào vị trí điểm M (đpcm).
	1

	
	d) Tứ giác CMPO là hình bình hành (cmt) => MP = CO = R 
=> P cách đường thẳng AB cố định một khoảng R không đổi => P nằm trên 2 đường thẳng song song với AB, cách AB một khoảng bằng R.

Vì P nằm cùng một nửa mặt phẳng bờ AB đối với D => Khi M di động trên đoạn AB thì P chạy trên một đoạn thẳng cố định HK trên đường thẳng d đi qua D và song song với AB ( với H là hình chiếu của A trên d; K là hình chiếu của B trên d)
	0,5

	5
	Cho 3 số x, y, z thỏa mãn đồng thời: 
x2 + 2y + 1 = y2 + 2z + 1 = z2 + 2x + 1 = 0.

 Tính giá trị của biểu thức: A = x2017 + y2018 + z2019.
	0,5

	
	Từ x2 + 2y + 1 = y2 + 2z + 1 = z2 + 2x + 1 = 0 (gt)
=> 
[image: image73.wmf]2
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=> x2 + 2y + 1 + y2 + 2z + 1 + z2 + 2x + 1 = 0

( (x + 1)2 + (y + 1)2 + (z + 1)2 = 0

=> x = y = z = - 1
	0,25

	
	=> A = x2017 + y2018 + z2019 = (- 1)2017 + (-1)2018 + (-1)2019 = - 1 + 1 – 1 = - 1 
Vậy A = - 1.
	0,25
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